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	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Nội dung 
	 Dự toán 
	 Bao gồm 
	 Quyết toán 
	So sánh (%)

	
	
	
	 Ngân sách huyện xã 
	
	Ngân sách địa phương

	A
	B
	 
	 
	 
	 

	 
	TỔNG CHI NSĐP
	19.914.982
	
	24.250.303
	122%

	A
	CHI CÂN ĐỐI NSĐP
	19.914.982
	
	18.542.050
	93%

	I
	Chi đầu tư phát triển
	7.190.658
	
	6.517.867
	91%

	1
	Chi đầu tư cho các dự án
	7.182.257
	
	6.517.867
	91%

	 
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	
	
	6.170.612
	

	-
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	-
	
	1.371.528
	

	-
	Chi khoa học và công nghệ
	-
	
	57.641
	

	 
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	7.182.257
	
	6.517.867
	91%

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	924.387
	
	2.124.114
	230%

	 
	- Chi XDCB cho các dự án
	924.387
	
	801.788
	87%

	 
	- Ghi thu ghi chi tiền sử dụng đất
	-
	
	1.322.326
	

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	1.337.584
	
	984.161
	74%

	-
	Chi đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung
	3.003.952
	
	2.040.228
	68%

	-
	Chi đầu tư từ nguồn vốn vay bội chi 
	792.000
	
	346.697
	44%

	-
	Chi đầu tư từ nguồn vốn vay Ngân hàng BIDV
	183.845
	
	138.590
	75%

	-
	Chi đầu tư từ nguồn vốn vay Ngân hàng PTVN
	-
	
	34.678
	

	-
	Chi đầu tư từ nguồn phí sử dụng hạ tầng
	-
	
	7.812
	

	-
	Chi đầu tư từ nguồn tăng thu
	461.912
	
	91.512
	20%

	-
	Chi từ nguồn Trái phiếu Chính phủ
	-
	
	25.000
	

	-
	Chi đầu tư từ nguồn XHH 
	150.000
	
	105.874
	71%

	-
	Chi đầu tư từ nguồn kết dư ngân sách 
	26.361
	
	95.074
	361%

	-
	Nguồn hỗ trợ có mục tiêu cho giáo dục
	-
	
	3.076
	

	-
	Nguồn nhân dân đóng góp
	-
	
	84.481
	

	-
	Chi từ nguồn thuế tài nguyên nước
	-
	
	50.947
	

	-
	Nguồn hoàn tạm ứng ngân sách
	264.066
	
	260.200
	99%

	-
	Nguồn XDCB chương trình mục tiêu
	-
	
	13.451
	

	-
	Nguồn NSTW hỗ trợ 
	38.150
	
	30.786
	

	2
	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
	-
	
	-
	

	3
	Chi đầu tư phát triển khác
	8.401
	
	81.185
	966%

	II
	Chi thường xuyên
	12.117.802
	
	11.258.575
	93%

	 
	Trong đó:
	-
	
	-
	

	1
	Chi quốc phòng - an ninh
	636.978
	
	556.566
	87%

	 
	Chi quốc phòng 
	
	
	351.010
	

	 
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội
	-
	
	205.557
	

	2
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	4.500.948
	
	4.238.005
	94%

	3
	Chi khoa học và công nghệ
	102.180
	
	89.008
	87%

	4
	Chi y tế, dân số và gia đình
	
	
	701.941
	

	5
	Chi văn hóa thông tin
	
	
	155.411
	

	6
	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
	
	
	30.474
	

	7
	Chi thể dục thể thao
	
	
	96.856
	

	8
	Chi bảo vệ môi trường
	
	
	463.982
	

	9
	Chi các hoạt động kinh tế
	
	
	1.446.876
	

	10
	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
	
	
	1.927.416
	

	11
	Chi bảo đảm xã hội
	
	
	1.159.451
	

	12
	Chi khác
	
	
	392.587
	

	III
	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
	70.000
	
	71.875
	103%

	IV
	Chi trả nợ gốc
	185.082
	
	690.823
	373%

	V
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	2.910
	
	2.910
	100%

	VI
	Dự phòng ngân sách
	348.530
	
	-
	0%

	VII
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
	-
	
	-
	

	B
	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	-
	
	2.922
	

	I
	Chi các chương trình mục tiêu Quốc gia
	-
	
	2.922
	

	II
	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	-
	
	-
	

	C
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
	0
	
	5.703.884
	

	D
	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
	
	
	1.447
	


